
Ngày Nhận 

Check Date

Người Đóng Góp - 

Benefactor

Tỉnh bang 

Province  USD  CAD Chương trình thực hiện

Ref. 25.01.2019/Apr.01 Rate: 17239

14-Jan-19 Luc Tran ON 160.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Văn Đào  #4192

14-Jan-19 Tuan Do ON 160.00          Giếng Bơm gia đình - Võ Thị Tiến #4193

15-Dec-18 Rryan - Que Hoang ON 20.00            Giếng Bơm gia đình - Đặng Thị Kim Nhung #4194

18-Dec-18 Behnaz Mccallum ON 137.00          Giếng Bơm gia đình - Đặng Thị Kim Nhung #4194

477.00          

31-Dec-18 Thay Thich Nhu Thanh ON 200.00          Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Ngô Văn Phận #260

13-Dec-18 Huynh Trung Hieu ON 120.00          Nguyễn Trung Hải & Trần Thị Hoa #260

320.00          

31-Dec-18 Thay Thich Nhu Thanh ON 200.00          Giếng Bơm gia đình - Phan Quốc Sử #4195

13-Dec-18 Huynh Trung Hieu ON 195.00          Giếng Bơm gia đình - Phù Kim Định #4196

395.00          

Ref. 25.01.2019/Mar.28 Rate: 23097

27-Feb-19 Nhom Ta Ba TX 150.00          Giếng Bơm gia đình - Lê Thị Vẹn #4185

27-Feb-19 Nhom Ta Ba TX 150.00          Giếng Bơm gia đình - Huỳnh Văn Khanh #4186

15-Jan-19 Thanh Thai & Huong Quynh FL 140.00          Giếng Bơm gia đình - Trần Thị Hường #4187

14-Dec-18 Minh Chi Viet & Lam Bich Ha USA 47.85            Giếng Bơm gia đình - Thà Văn Hoà #4188

08-Jan-18 Florence Tran CA 153.00          Giếng Bơm gia đình - Trần Văn Phương #4189

06-Nov-18 BD foundation FL 147.00          Giếng Bơm gia đình - Phan Thanh Phong #4190

15-Jan-19 Lucy Tran USD 96.00            Giếng Bơm gia đình - Trần Quang Dị #4191

13-Mar-19 Quang M Ha USA 147.00          Giếng Bơm gia đình - Trần Quang Dị #4191

1,030.85       

Ref. 25.01.2019/Mar.28 Rate: 23097

15-Feb-19 Lucy Tran USD 96.00            Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Đào Thị Cúc #257

26-Feb-19 Quang An - Bao Nguyen TX 71.00            Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Dương Văn Hùng #257

28-Jan-19 Matthew Taylor Knopp USA 71.92            Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Nguyễn Thị Ba #257

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL 230.00          Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Lê Xứng #258

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL Đào Thị Hoa, Nguyễn Văn Con #258

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL 230.00          Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Hoàng Minh Hiệp #259

698.92          Nguyễn Thị Giàu, Nguyễn Minh Sơn #259

Ref. 08.04.2019/May.16 Rate: 23188

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL 200.00          Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Ng Tuấn Thành #262

50.00            Dương Thị Hoa & Trần Văn Tiến #262

27-Mar-19 Tam Hien Lam IL 250.00          Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Lê Cường #261

500.00          Nguyễn Văn Đạt & Trần Thị Huyền #261

24-May-19 Tam Hao Nguyen IL 200.00          Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006 

24-May-19 Tam Hien Lam IL 1,800.00       Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

2,000.00       

Ref. 08.04.2019/May.21 Rate: 17260

14-Mar-19 Darren Maclachlan BC 197.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Xiêu #4197

02-Apr-19 Tammy Tran AB 197.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Văn Diêm #4198

394.00          

22-Apr-19 Que Hoang ON 106.50 Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Thanh #4199

22-Apr-19 Ba Triem ON 50.00 Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Thanh #4199

15-Jan-19 Thong Newsavant Nguyen CAN 84.86            Giếng Bơm gia đình - Huỳnh Thị Mân #4200

17-Mar-19 Ly Nguyet Thu ON 71.70 Giếng Bơm gia đình - Huỳnh Thị Mân #4200

22-Apr-19 Que Hoang ON 36.94 Giếng Bơm gia đình - Huỳnh Thị Mân #4200

17-Mar-19 Ly Nguyet Thu ON 28.30 Giếng Bơm gia đình - Huỳnh Thị Mân #4200

24-Mar-19 Thien Kim Truong ON 150.00 Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Công Đào #4201

NƯỚC SẠCH - CLEANING WATER - Jan to Dec 2019



22-Apr-19 Que Hoang ON 6.56 Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Công Đào #4201

534.86

02-Apr-19 Tammy Tran AB 320.00          Giếng Bơm Tưới Hoa Màu - Thổ Dũng #263

320.00          

08-May-19 Quang Vu Nguyen QC 200.00 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

23-Apr-19 Tang Than Bo De ON 100.00 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

17-Mar-19 Tang Than Bo De ON 100.00 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

17-Mar-19 Huynh Xuan Lan ON 50.00 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

29-Mar-19 Mai Chow ON 74.00 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

20-Mar-19 Huong Thai ON 70.00 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

14-Mar-19 Darren Maclachlan BC 198.33 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

15-Apr-19 Tu Vien Huyen Khong QC 157.81 Giếng Bơm & máy lọc - c. Tài Lương #5006

950.14

Ref. 15.05.2019/May.31 Rate: 17236

15-May-19 Minh Tran ON 150.00 Giếng Bơm gia đình - Bà Phan Tuý #4202

150.00

Ref. 15.05.2019/May.16 Rate: 23131

24-May-19 Ma To Phuong TX 147.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thi Ngọc Âu #4203

24-May-19 Than Vinh Bao Toan MA 147.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Văn Thanh #4204

294.00          

Ref. 16.Oct.2019/Oct.21 Rate: 17481

25-Nov-19 Mai & Qui Bui ON 195.00          Giếng Bơm Xóm - Lý Văn Vững #4205

25-Nov-19 Bui Thanh Don ON 195.00          Giếng Bơm Xóm - Huỳnh Thị Giàu #4206

390.00          

Ref. 16.Oct.2019/Nov.26 Rate: 23147

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Phạm Thị Chính #4207

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Đẹp #4208

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Mai Văn Hậu #4209

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Lý Ngọc Huyền #4210

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Huỳnh Thị Mơ #4211

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Phạm Hồng Diệu #4212

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Tăng Mộng Thùy #4213

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Sơn Thị Út #4214

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 150.00          Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Thảo #4215

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 120.00          Giếng Bơm gia đình - Phạm Thị Tha #4216

1,470.00       

13-Nov-19 Tam M Pham FL 71.92            Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Thu #4217

04-Dec-19 Ma To Phuong CA 16.00            Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Thu #4217

25-Oct-19 Compassionate Eyes Inc. CA 30.00            Giếng Bơm gia đình - Nguyễn Thị Thu #4217

117.92          

Ref. 26.Nov.2019/Dec.12 Rate: 17420

04-Nov-19 Su Hanh Vien BC 107.00 Giếng Bơm gia đình - Thái Văn Bảo # 2218

08-Dec-19 Thuy Nguyen ON 48.25            Giếng Bơm gia đình - Thái Văn Bảo # 2218

155.25          

Ref. 30.Dec.2019/Jan.10.2020 Rate: 17622

23-Dec-19 Nguyen Thi Sau ON 103.40 Giếng Bơm gia đình - # 2219

19-Dec-19 Hong Chuong Vu To CAD 50.00            Giếng Bơm gia đình - # 2219

153.40          

30-Dec-19 Jens Hovgaard 193.00          Giếng Bơm gia đình - # 2220

193.00          

6,111.69       4,432.65       






































































